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THAM LUẬN
Về việc chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế 
tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2023

Sở Y tế tổng hợp tham luận tình hình thực hiện Luật BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

1. Đặc điểm chung công tác KCB BHYT trên địa bàn Thành phố 
Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94% dân số Thủ đô, vượt 0,5% chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao. Số người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố: 7.988.832 người, tăng 250.620 người, tăng 3,24% so với năm 2022. 


Năm 2023, BHXH thành phố ký hợp đồng KCB BHYT với 190 cơ sở KCB, trong đó có 77 cơ sở KCB trực thuộc Sở Y tế, 113 cơ sở KCB thuộc Bộ Y tế và các Bộ/ngành quản lý;


Các cơ sở khám chữa bệnh triển khai KCB BHYT thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Các Thông tư, Nghị định và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam…
2. Chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh
2.1. Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo
+ Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025;
+ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử chuyển đổi số Quốc gia gia đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
+ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/01/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Công văn số 653/UBND-KGVX ngày 14/3/2023 UBND Thành phố về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí KCB BHYT trên địa bàn.

+ Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 Ủy ban nhân dân Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2.2. Công tác khám chữa bệnh 
- Hàng năm Sở Y tế phối hợp với BHXH Thành phố ban hành hướng dẫn liên ngành về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu; thực hiện phân bố số lượng, cơ cấu thẻ BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn .

- Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh và kiểm tra giám sát quy chế chuyên môn đối với các đơn vị hàng năm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác khám bệnh, chữa bệnh và Bảo hiểm y tế.

- Phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện Trung ương, trong đó một số lĩnh vực là thế mạnh của y tế Hà Nội: Sản phụ khoa, Tim mạch, Ung bướu, Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh.
Số liệu KCB BHYT năm 2022 - 2023

	
	Chỉ số báo cáo
	Đơn vị
	Năm 2022
	Năm 2023
	So sánh

	1
	Tổng số lượt KCB
	Lượt
	7.353.728
	10.014.149
	Tăng

	2
	Tổng số lượt khám BHYT
	Lượt
	4.193.644
(57,02%)
	5.778.564 (57,70%)
	Tăng

	3
	Tổng số điều trị ngoại trú BHYT
	Lượt
	3.205.694

(76,44%)
	4.574.799

(79,16%)
	Tăng

	4
	Tổng số lượt điều trị nội trú BHYT
	Lượt
	760.679

(18,13%)
	898.109

(15,54%)
	Giảm tỷ lệ

	5
	Tổng số lượt chuyển tuyến
	Lượt
	160.952

(3,83%)
	187.788

(3,2%)
	Tăng

	
	-  Tuyến TW
	Lượt
	56.812

(1,34%)
	68.671

(1,18%)
	Giảm

	
	-  Tuyến tỉnh
	Lượt
	104.140

(2,48%)
	119.117

(2,06%)
	Giảm



2.3. Công tác kiểm tra giám sát.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH Thành phố trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ sở KCB thực hiện các quy định về BHYT. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát toàn bộ quy trình chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đảm bảo chỉ định, điều trị đúng phác đồ, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Trong năm, Sở Y tế Hà Nội chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn và hoạt động KCB BHYT đối với các cơ sở trên địa bàn (trong năm thực hiện kiểm tra đối với 26 Bệnh viện; 
Phối hợp với BHXH TP kiểm tra chuyên đề về chi  phí BHYT, cấp giấy nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH, Phạm vi hoạt động chuyên môn trên CCHN tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn.
2.4. Công tác quản lý quỹ BHYT

- Chi phí bình quân/lượt KCB: Ngoại trú là 609.073 đồng/lượt, bằng 101,5% so với năm 2022; nội trú là 7.803.385 đồng/lượt, bằng 95,1% so với năm 2022; bình quân chung là 1.781.135 đồng/lượt, bằng 98,3% so với năm 2022; tỷ lệ chỉ định vào viện nội trú 16,3%, bằng 102,3% so với năm 2022; ngày điều trị bình quân là 6,22 ngày, bằng 97,2% so với năm 2022. 

Như vậy có thể thấy, các chính sách tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn, khuyến nghị các cơ sở KCB về việc thực hiện các quy định KCB BHYT đảm bảo công bằng, đảm bảo quyền và lợi ích của người tham gia BHYT đồng thời kiểm soát chi phí KCB BHYT đã mang lại những hiệu quả tích cực

2.5. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội, các sở ngành thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT của Thành phố.

- Tham mưu UBND Thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật về BHYT. Chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành phổ biến đến cán bộ viên chức, người lao động, người dân về chính sách BHYT.

2.6. Tình hình thực hiện thông tuyến - chuyển tuyến KCB BHYT

Việc thông tuyến khám chữa bệnh BHYT giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại tuyến huyện trở xuống được tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh ban đầu gần nhất, nhanh nhất đồng thời cũng là động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế để thu hút người dân đến khám chữa bệnh.
Năm 2023 Sở Y tế đã thí điểm triển khai mô hình "Bệnh viện CHỊ - EM" với cốt lõi là hoạt động chỉ đạo tuyến, khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ chuyên môn toàn diện của các Bệnh viện tuyến trên cho bệnh viện tuyến huyện, TTYT tuyến huyện. Triển khai thí điểm mô hình từ ngày 18/10/2023 giữa Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là thường trực hỗ trợ Bệnh viện đa khoa Ba Vì và Trung tâm y tế huyện Ba Vì. Kết quả bước đầu tỷ lệ chuyển tuyến người bệnh tại các bệnh viện có xu hướng giảm dần qua các năm, đặc biệt là việc chuyển người bệnh lên tuyến Trung ương, giảm chi phí cho người dân, giảm quá tải các bệnh viện tuyến trên.
2.7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB BHYT

Hiện nay các cơ sở KCB trên địa bàn sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện (HIS); các cơ sở KCB đã kết nối liên thông với cổng giám định BHYT. Từ phần mềm HIS của bệnh viện, tất cả các đơn vị y tế đều kết xuất dữ liệu đầu ra XML để chuyển lên cổng giám định Bảo hiểm y tế và cổng dữ liệu Bộ Y tế.

100% Bệnh viện đã triển khai việc tiếp đón người bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắp Chíp. Tuy vậy còn một số khó khăn, tồn tại như: Tỷ lệ truy cập thành công bằng CCCD còn thấp do người sử dụng chưa tích hợp thông tin thẻ BHYT trên thẻ CCCD, Tỷ lệ người dân dùng CCCD gắn chíp để đăng ký KCB còn thấp do thói quen dùng thẻ BHYT giấy
3. Khó khăn, vướng mắc 
- Tại Hà Nội, BHXH Thành phố thông báo dự kiến chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn, trên cơ sở phối hợp của Liên ngành: BHXH Thành phố, Sở Y tế, Sở Tài chính. Sở Y tế không quản lý hoạt động chuyên môn các bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành, không tham gia quyết toán chi phí KCB BHYT tại các bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành nên việc tham gia để xác định nguyên tắc xác định số dự kiến chi phí KCB BHYT cho các cơ sở y tế nêu trên là chưa hợp lý.
- Năm 2023, tổng số dự kiến chi BHYT giao cho các đơn vị trên địa bàn: 21.225 tỷ đồng, trong đó, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế ~ 24,6%; các cơ sở KCB BHYT Trung ương, Bộ/ ngành ~75,4%
- Tình trạng bệnh nhân ngoại tỉnh đến KCB tại Hà Nội tăng cao, theo thống kê của BHXH TP: 09 tháng đầu năm 2023 phát sinh 1,443,133 lượt KCB, bằng 15,8% tổng số lượt KCB, tuy nhiên, chi phí là 8,230,750 triệu đồng, chiếm 50,5% tổng chi phí phát sinh tại các cơ sở KCB, tăng 347,124 lượt và tăng 1,458,190 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong số bệnh nhân ngoại tỉnh đến KCB tại các bệnh viện tuyến TW và tuyến thành phố tại Hà Nội, có nhiều bệnh nhân mắc các bệnh thông thường các tỉnh có thể điều trị tốt như Phẫu thuật Phaco, mộng thịt, mổ đẻ... hoặc bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính chưa có biến chứng phức tạp có thể quản lý điều trị ở tuyến y tế cơ sở như đái tháo đường, tăng huyết áp...

- Cơ sở KCB thực hiện tự chủ tài chính, gắn với phương thức thanh toán theo phí dịch vụ như hiện nay dẫn đến nhiều cơ sở KCB còn có tình trạng chỉ định bệnh nhân vào viện nội trú rộng rãi, chỉ định vào viện đối với các bệnh nhân nhẹ có thể khám cấp thuốc ngoại trú, tình trạng kéo dài ngày điều trị, chỉ định rộng rãi, vượt quá mức cần thiết đối với xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và các dịch vụ y tế trong KCB BHYT ngày càng phổ biến, phức tạp…
4. Kiến nghị đề xuất
4.1 Đối với Bộ Y tế 
- Bộ Y tế trình Chính phủ xem xét quy định về khám chữa bệnh thông tuyến tỉnh để hạn chế việc người bệnh  thông tuyến tỉnh gây quá tải bệnh viện tuyến trên trong khi Y tế cơ sở không thu  hút được người bệnh. 
- Bộ Y tế sớm chỉnh sửa, ban hành Thông tư quy định về danh mục dịch vụ kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đảm bảo tính đồng bộ với danh mục giá dịch vụ và phù hợp với quy định của Luật KCB về phân cấp cơ sở KCB;  ban hành thông tư hướng dẫn khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ tại nhà kèm theo hướng dẫn về mức thu, giá dịch vụ. Có hướng dẫn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh, hội chẩn từ xa; hướng dẫn quy định giường điều trị ban ngày, cách tính định mức và thanh toán với các chuyên khoa.

4.2. Kiến nghị BHXH Việt Nam (4)

- Chỉ đạo toàn diện việc hiệu chỉnh dữ liệu, cấp, cấp lại thẻ BHYT đối với người bệnh có thông tin thẻ KCB BHYT không khớp với giấy tờ tùy thân.

-  Bổ sung chức năng cảnh báo bệnh nhân đang hiện diện tại một cơ sở khác trên phần mềm thông tuyến BHYT khi người bệnh đăng ký KCB tại cơ sở y tế. Hoặc đề xuất khóa quyền lợi thẻ BHYT nếu người bệnh không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người bệnh (ký giấy tờ kết thúc thanh toán) hoặc cố ý thực hiện KCB tại nhiều cơ sở cùng thời điểm (do chính sách không giữ thẻ bảo hiểm).

- Thực hiện Thông tư 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong đó có nội dung quy định trách nhiệm của Sở Y tế: “Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử trên Cổng Thông tin giám định bảo hiểm y tế và Cổng Tiếp nhận dữ liệu y tế của Bộ Y tế để phục vụ công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp được giao.
Hiện nay quyền truy cập tài khoản trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.  của Sở Y tế còn nhiều hạn chế, chưa cho phép khai thác, theo dõi chi tiết dữ liệu KBCB, chuyển tuyến BHYT của từng đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý 

- Kiến nghị tách phần dự toán chi BHYT đối với các BV thuộc Hà Nội tách riêng khỏi các BV Trung ương, Bộ/ngành.
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